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SỞ GD & ĐT LONG AN 

TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC 

 

CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN ĐỊA LÍ  

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

KHỐI 12 
A. CẤU TRÚC: 

Kiểm tra các nội dung sau: 

- Dân số Việt Nam (1,0đ) 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1,0 đ) 

- Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp (2,0 đ) 

- Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản (1,0đ) 

- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (1,0đ)  

- Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp (1,0 đ) 

- Một số ngành công nghiệp (2,0đ) 

- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp (1,0đ) 

B. MA TRẬN: 

1. Mục tiêu kiểm tra; 

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong chương trình học kì 

1 - Địa lí 12. 

 - Đánh giá sự phân hoá về trình độ học lực của học sinh trong quá trình dạy học, để đặt ra các 

biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp. Giúp cho học sinh biết được khả năng học tập của mình 

so với mục tiêu đề ra của chương trình giáo dục phổ thông; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều 

chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho học sinh. Kiểm tra khả năng vận 

dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh vào các tình huống cụ thể. 

- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục. 

2. Hình thức kiểm tra: 

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan 100%.  Số câu hỏi: 40 câu.  

3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra: Nội dung thuộc chương trình 2018, tập trung vào các chủ đề 

kiểm tra như sau: 

STT Bài/Chủ đề 

Số câu 

Số điểm 
Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng và 

VD cao 

1 Dân số Việt Nam 
Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 
1,0 

2 Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 
1,0 

3 Vấn đề phát triển 

ngành nông nghiệp 

Số câu: 3 

Số điểm: 0,75 

Số câu: 3 

Số điểm: 0,75 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 
2,0 

4 Vấn đề phát triển 

ngành lâm nghiệp và 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 
1,0 
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thủy sản 

5 Tổ chức lãnh thổ nông 

nghiệp 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 0 

Số điểm: 0 
1,0 

6 Chuyển dịch cơ cấu 

ngành công nghiệp 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 1 

Số điểm: 0,25 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 
1,0 

7 Một số ngành công 

nghiệp 

Số câu: 4 

Số điểm: 1,0 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2   

Số điểm: 0,5 
2.0 

8 Tổ chức lãnh thổ công 

nghiệp 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu: 0 

Số điểm: 0 
1,0 

Tổng câu/điểm 

 

Số câu: 16 

Số điểm: 4,0 

Tỉ lệ: 40% 

 

Số câu: 14 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 35% 

Số câu: 10 

(6VD+4VDC) 

Số điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 25% 

(15% VD+10% 

VDC) 

Số câu: 

40 

Số điểm: 

10 

Tỉ lệ: 

100% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SỞ GD & ĐT LONG AN 

TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC 

 

CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN ĐỊA LÍ  

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

KHỐI 11 
A. CẤU TRÚC: 

Kiểm tra các nội dung sau: 

- Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á. (3,5 điểm) 

- Liên minh Châu Âu (EU). (1,0 điểm) 

- Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Nam Á. (2,5 điểm) 

- Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên Hoa Kì. (3,0 điểm) 

B. MA TRẬN 

1. Mục tiêu: 

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm kiến thức, khả năng tư duy, tổng hợp, vận dụng kiến 

thức của học sinh qua một học kì. 

- Phân loại trình độ học sinh, tổng kết quá trình học tập. 

   - Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục. 

2. Hình thức đề kiểm tra:  

- Trắc nghiệm khách quan 75%. Số câu hỏi: 30 câu. 
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- Tự luận 25%. Số câu hỏi: 02 câu. 

3. Ma trận đề kiểm tra: Nội dung thuộc chương trình 2018, tập trung vào các chủ đề kiểm tra như 

sau: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SỞ GD & ĐT LONG AN 

TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC 

CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN ĐỊA LÍ  

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

KHỐI 10 
A. CẤU TRÚC 

Kiểm tra các nội dung sau: 

- Mưa (1,0đ TN ) 

- Thủy quyển, nước trên lục địa (1,5đ TL+1,5đ TN ) 

STT 

BÀI/CHỦ ĐỀ 

MỨC ĐỘ 

Tổng 
Biết Hiểu 

Vận dụng và  

Vận dụng cao 

1 Tự nhiên, dân cư, 

xã hội và kinh tế 

Đông Nam Á 

Số câu TN: 4  

Số điểm: 1,0 

Số câu: 6 

Số điểm: 1,5 

Số câu TL: 1  

Số điểm: 1,0 

(VDC) 

Số câu TL: 1 

Số câu TN: 10  

Số điểm: 3,5 

2 Liên minh Châu 

Âu (EU) 

Số câu TN: 4 

Số điểm: 1,0 
  

Số câu TN: 4  

Số điểm: 1,0 

3 Tự nhiên, dân cư, 

xã hội và kinh tế 

Tây Nam Á 

Số câu TN : 4  

Số điểm: 1,0 

Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 
 

Số câu TN: 10  

Số điểm: 2,5 

4 Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên Hoa 

Kì 

Số câu TN: 4 

Số điểm: 1,0 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu TL: 1  

Số điểm: 1,5 

(VD) 

Số câu TL: 1 

Số câu TN: 6  

Số điểm: 3,0 

Tổng câu/điểm 

TN: 16 câu 

Số điểm: 4,0 

Tỉ lệ: 40% 

TN: 14 câu 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 35% 

TL: 02 câu 

Số điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 25% 

(15% VD+ 

10% VDC) 

Số câu TL: 2  

Số điểm: 2,5 

(25%) 

Số câu TN: 30  

Số điểm: 7,5 

(75%) 

Tỉ lệ: 100% 
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- Nước biển và đại dương (1,0đ TL+ 2,0đ TN) 

- Đất (1,5đ TN) 

- Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật (1,5đ TN) 

B. MA TRÂN 

1. Mục tiêu: 

- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức của học sinh. Phân loại trình độ học sinh. Giúp học sinh nắm được 

khả năng học tập của mình để có biện pháp học tập cho thích hợp. Nắm được khả năng tư duy, tổng 

hợp, vận dụng kiến thức của học sinh để từ đó đề ra biện pháp dạy học cho phù hợp. 

- Thực hiện yêu cầu trong kế hoạch giảng dạy. 

2. Hình thức đề kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan 75% (Số câu hỏi: 30 câu) + Tự luận 25% (Số câu 

hỏi: 2 câu). 

3. Ma trận đề kiểm tra: Nội dung thuộc chương trình 2018, tập trung vào các nội dung kiểm tra như 

sau: 

STT Nội dung/chủ 

đề 

Biết Hiểu Vận dụng và vận 

dụng cao 

Tổng 

1  Mưa Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

 Số câu TN:4 

Số điểm:1,0 

2 Thủy quyển, 

nước trên lục 

địa 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5đ 

Số câu TN: 4 

Số điểm: 1,0 

Số câu TN:0 

Số câu TL: 1 (VD)  

Số điểm: 1,5đ 

Số câu TN:6  

Số câu TL: 1 

Số điểm:3,0 

3 Nước biển và 

đại dương 

Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 

Số câu TN: 2 

Số điểm: 0,5 

Số câu TN:0 

Số câu TL: 1 (VDC)  

Số điểm: 1,0 

Số câu TN:8  

Số câu TL:1 

Số điểm:3,0  

4 Đất Số câu TN: 3 

Số điểm: 0,75 

Số câu TN: 3 

Số điểm: 0,75 

 Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 

5  Sinh quyển, 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến sự phát 

triển và phân 

bố của sinh vật 

Số câu TN: 3 

Số điểm: 0,75 

Số câu TN: 3 

Số điểm: 0,75 

 Số câu TN: 6 

Số điểm: 1,5 

Tổng Số câu TN:16 

Số điểm: 4,0 

Tỉ lệ: 40% 

 

Số câu TN:14 

Số điểm:3,5 

Tỉ lệ: 35% 

 

 

Số câu TN: 0 

Số câu TL: 2  

Số điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 25% 
(15%VC+10%VDC) 

Số câu TN: 30 

Số điểm: 7,5 

(75%) 

Số câu TL: 2  

Số điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 100% 
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                                                                                                               Duyệt Tổ chuyên môn 

                                                                                                                          TTCM 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Huỳnh Thị Thu Tâm 

 

 


